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	Bổ sung phương pháp xác định suất chi phí; quy định nội dung và biểu mẫu công bố suất vốn đầu tư và suất chi phí
	
	

	
	A.	PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

	A.	PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
B. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT CHI PHÍ 
C. NỘI DUNG CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ, SUẤT CHI PHÍ
D. BIỂU MẪU CÔNG BỐ
	Bổ sung phương pháp xác định suất chi phí xây dựng; quy định nội dung và biểu mẫu công bố để các bộ quản lý công trình chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công bố theo quy định của Nghị định số …/2026/NĐ-CP.
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	Bổ sung điểm c mục 4.3 Phần I
	
	

	
	4.3. Xử lý số liệu tính toán chỉ số giá xây dựng:
a) Đối với các số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí:
b) Đối với các thông tin về giá cả các yếu tố đầu vào
	4.3. Xử lý số liệu tính toán chỉ số giá xây dựng:
a) Đối với các số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí:
b) Đối với các thông tin về giá cả các yếu tố đầu vào
c) Đối với một số loại vật liệu xây dựng trong quá trình xác định chỉ số giá không thu thập được thông tin dữ liệu về giá tại thời điểm so sánh, hoặc không đảm bảo tính thống nhất về chủng loại, quy cách, nhãn mác so với thời điểm gốc hoặc so kỳ trước, áp dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp gán giá: xác định chỉ số giá của một loại vật liệu có tính chất, đặc điểm kỹ thuật tương tự giữa thời điểm so sánh và kỳ trước; trên cơ sở đó, sử dụng kết quả chỉ số giá này để xác định mức giá tạm thời (giá gán) cho loại vật liệu không thu thập được thông tin về giá tại thời điểm so sánh.
- Phương pháp gối đầu: Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp vật liệu cũ trong danh mục và vật liệu mới cùng xuất hiện trong cùng 1 thời điểm. Thực hiện lựa chọn một loại vật liệu mới có tính chất, đặc điểm kỹ thuật tương tự, đã được sử dụng phổ biến trên thị trường để thay thế cho vật liệu không thu thập được thông tin về giá; việc thay thế này được áp dụng thống nhất cho cả thời điểm gốc và thời điểm so sánh.
	Trong quá trình xác định chỉ số giá xây dựng, có thể phát sinh trường hợp một số loại vật liệu xây dựng không thu thập được thông tin về giá tại thời điểm so sánh, hoặc thông tin giá thu thập được không bảo đảm tính đồng nhất về chủng loại, quy cách, nhãn mác so với thời điểm gốc hoặc kỳ trước. Do đó, cần bổ sung quy định cụ thể phương pháp xử lý số liệu đối với các trường hợp này để bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai.
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	Bổ sung, sửa đổi mục 2 và 3 phần I
	
	

	
	2. Định mức dự toán được xác định bằng các phương pháp sau:
2.1. Tính toán theo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công, biện pháp thi công được dự kiến.
2.2. Theo số liệu thống kê của công trình đã thực hiện.
2.3. Tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế.
3. Tổ chức, cá nhân xác định dự toán xây dựng căn cứ vào phương pháp quy định tại khoản 2.1, 2.2 nêu trên hoặc kết hợp hai phương pháp này để xác định định mức dự toán mới cho công trình, phục vụ việc xác định giá xây dựng công trình và chi phí đầu tư xây dựng của dự án. 
Chủ đầu tư tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế theo phương pháp quy định tại khoản 2.3 để xác định hoặc chuẩn xác lại các nội dung của định mức trong quá trình thi công xây dựng. Trong quá trình tính toán có thể kết hợp tính toán theo phương pháp quy định tại khoản 2.1, sử dụng số liệu thống kê theo phương pháp quy định tại khoản 2.2 nêu trên để xác định định mức.

	2. Phương pháp xác định định mức dự toán
2.1. Định mức dự toán xác định trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình được xác định theo phương pháp sau:
a. Tính toán theo hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công, biện pháp thi công được dự kiến. Trường hợp không đủ cơ sở xác định thì sử dụng số liệu của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự hoặc từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.
b. Đối với các công tác xây dựng sử dụng công nghệ, thiết bị, biện pháp thi công chưa có hoặc chưa đủ cơ sở xác định định mức theo quy định tại điểm a khoản này, được phép sử dụng định mức của nước ngoài để tham khảo và chuyển đổi áp dụng cho công trình.
2.2. Định mức dự toán xác định trong quá trình thi công phục vụ cho việc cập nhật vào Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng: xác định theo số liệu khảo sát từ thực tế thi công. Trong quá trình tính toán có thể kết hợp tính toán theo phương pháp quy định tại khoản 2.1 nêu trên để xác định định mức dự toán.
	Sửa đổi lồng ghép mục 2 và mục 3 và đề xuất thứ tự ưu tiên của các phương pháp.
Bổ sung nội dung xác định từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo Nghị định …./2026/NĐ-CP về Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 
Bổ sung nội dung xác định định mức từ cơ sở chuyển đổi định mức nước ngoài theo điểm c khoản 2 Điều 76 Luật Xây dưng năm 2025 và khoản 5 Điều 6 Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

	2
	Bổ sung, sửa đổi mục 4.4 phần I
	
	

	
	4.4. Các tài liệu khác phục vụ quá trình xác định định mức (nếu có), như: nhật ký công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng… 

	3.6. Tài liệu phục vụ phương pháp chuyển đổi (nếu có)
Đối với trường hợp áp dụng phương pháp quy định tại điểm b khoản 2.1, hồ sơ bổ sung:
- Tài liệu định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật nước ngoài sử dụng làm cơ sở chuyển đổi; 
- Thuyết minh nội dung chuyển đổi, hệ số điều chỉnh
	Bổ sung nội dung đối với trường hợp xác định định mức từ cơ sở chuyển đổi định mức nước ngoài theo điểm c khoản 2 Điều 76 Luật Xây dưng năm 2025 và khoản 5 Điều 6 Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

	3
	Bổ sung, sửa đổi mục 5 phần I
	
	

	
	5. Trình tự thực hiện
Căn cứ vào danh mục công tác xây dựng cần xác định định mức, trình tự xác định định mức thực hiện như sau:
5.1. Bước 1: Xác định tên, thành phần công việc và đơn vị tính.  
a) Mỗi định mức công tác xây dựng phải thể hiện rõ tên, loại công tác, thông số kỹ thuật (nếu có), biện pháp thi công, điều kiện thi công và đơn vị tính của định mức. 
b) Thành phần công việc cần thể hiện các bước thực hiện công tác theo quy trình tổ chức thi công xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc của công tác xây dựng.
5.2. Bước 2: Xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công.
Việc xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 Mục I Phụ lục này.
5.3. Bước 3: Tổng hợp kết quả xác định định mức.
Trên cơ sở hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công từng công đoạn, từng bước công việc, tổng hợp định mức theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; thực hiện mã hoá thống nhất trên cơ sở tổng hợp các khoản mục hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công, gồm các nội dung:
a) Tên công tác; đơn vị tính của định mức; mã hiệu định mức.
b) Quy định áp dụng.
c) Thành phần công việc.
d) Các thành phần hao phí của định mức và trị số định mức.
đ) Các ghi chú, chỉ dẫn khác (nếu có).
	4. Trình tự thực hiện
Căn cứ vào danh mục công tác xây dựng cần xác định định mức, trình tự xác định định mức thực hiện như sau:
Đối với các phương pháp quy định tại điểm a khoản 2.1 và khoản 2.2, việc xác định định mức thực hiện theo các bước dưới đây; đối với phương pháp chuyển đổi từ định mức nước ngoài quy định tại điểm b khoản 2.1, trình tự thực hiện được vận dụng phù hợp, trên cơ sở phân tích, chuyển đổi và hiệu chỉnh định mức nguồn để xác định các thành phần hao phí của định mức.
4.1. Bước 1: Xác định tên, thành phần công việc và đơn vị tính.  
a) Mỗi định mức công tác xây dựng phải thể hiện rõ tên, loại công tác, thông số kỹ thuật (nếu có), biện pháp thi công, điều kiện thi công và đơn vị tính của định mức. 
b) Thành phần công việc cần thể hiện các bước thực hiện công tác theo quy trình tổ chức thi công xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc của công tác xây dựng.
4.2. Bước 2: Xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công.
Việc xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 Mục I Phụ lục này.
Đối với phương pháp chuyển đổi từ định mức nước ngoài, các thành phần hao phí được xác định trên cơ sở chuyển đổi, hiệu chỉnh từ định mức nguồn, phù hợp với điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất của công trình.
4.3. Bước 3: Tổng hợp kết quả xác định định mức.
Trên cơ sở hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công từng công đoạn, từng bước công việc (hoặc hao phí đã được chuyển đổi, hiệu chỉnh), tổng hợp định mức theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; thực hiện mã hoá thống nhất trên cơ sở tổng hợp các khoản mục hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công, gồm các nội dung:
a) Tên công tác; đơn vị tính của định mức; mã hiệu định mức.
b) Quy định áp dụng.
c) Thành phần công việc.
d) Các thành phần hao phí của định mức và trị số định mức.
đ) Các ghi chú, chỉ dẫn khác (nếu có).
	- nt -
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	Sửa đổi, bổ sung mục 6 phần I
	
	

	
	6. Xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công
 
	5. Xác định hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công
Quy định tại Mục này áp dụng đối với các phương pháp xác định định mức quy định tại điểm a khoản 2.1 và khoản 2.2. Đối với phương pháp chuyển đổi từ định mức nước ngoài quy định tại điểm b khoản 2.1, việc xác định hao phí được thực hiện trên cơ sở phân tích, chuyển đổi và hiệu chỉnh các thành phần hao phí của định mức nguồn.
	Bổ sung nội dung đối với trường hợp xác định định mức từ cơ sở chuyển đổi định mức nước ngoài theo điểm c khoản 2 Điều 76 Luật Xây dưng năm 2025 và khoản 5 Điều 6 Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng


	
	6.1. Xác định hao phí vật liệu
Hao phí vật liệu được xác định theo yêu cầu thiết kế, hoặc yêu cầu thực hiện công việc, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng. Hao phí vật liệu gồm hao phí vật liệu chính và hao phí vật liệu khác 
	5.1. Xác định hao phí vật liệu
Hao phí vật liệu được xác định theo yêu cầu thiết kế, hoặc yêu cầu thực hiện công việc, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng. Trường hợp chưa đủ điều kiện xác định, hao phí vật liệu có thể tham khảo định mức dự toán của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự đã thực hiện hoặc từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Hao phí vật liệu gồm hao phí vật liệu chính và hao phí vật liệu khác.
	Bổ sung trường hợp chưa đủ điều kiện xác định, hao phí vật liệu có thể tham khảo định mức dự toán của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự đã thực hiện và từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo Nghị định …./2026/NĐ-CP về Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 

	
	6.2. Xác định hao phí nhân công

: mức hao phí nhân công trực tiếp của bước công việc thứ i (i=1÷n) để hoàn thành công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc tính cho một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng cụ thể (được quy đổi ra ngày công, 1 ngày công = 8 giờ công);
	5.2. Xác định hao phí nhân công

: mức hao phí nhân công cần thiết của bước công việc thứ i (i=1÷n) để hoàn thành công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc tính cho một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng cụ thể (được quy đổi ra ngày công, 1 ngày công = 8 giờ công);
	Sửa đổi cụ từ nhân công trực tiếp thành nhân công cần thiết

	
	b) Trường hợp xác định theo số liệu của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự
Hao phí nhân công được vận dụng từ định mức dự toán mới của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện hoặc tính toán, điều chỉnh trên cơ sở phân tích các số liệu tổng hợp, thống kê của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện. 
	b) Trường hợp xác định theo số liệu của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự hoặc từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.
Hao phí nhân công được vận dụng từ định mức dự toán mới của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện hoặc tính toán, điều chỉnh trên cơ sở phân tích các số liệu tổng hợp, thống kê của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện hoặc từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. 
	Bổ sung nội dung xác định từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo Nghị định …./2026/NĐ-CP về Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 





	
	c) Trường hợp xác định theo phương pháp tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế
Mức hao phí nhân công được tính toán trên cơ sở số lượng công nhân từng khâu trong dây chuyền sản xuất và tổng số lượng công nhân trong cả dây chuyền theo số liệu khảo sát thực tế của công trình (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ…) và các quy định khác có liên quan về sử dụng công nhân. 
	c) Trường hợp xác định theo xác định theo số liệu khảo sát từ thực tế thi công
Mức hao phí nhân công được tính toán trên cơ sở số lượng công nhân từng khâu trong dây chuyền sản xuất và tổng số lượng công nhân trong cả dây chuyền theo số liệu khảo sát trực tiếp hoặc nhật ký thi công thực tế của công trình (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ…) và các quy định khác có liên quan về sử dụng công nhân
	Bổ sung trường hợp xác định theo nhật ký thi công thực tế của công trình

	
	6.3. Xác định hao phí máy thi công
	
	

	
	b) Trường hợp xác định theo số liệu của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự
Hao phí máy được vận dụng từ định mức dự toán mới của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện hoặc tính toán, điều chỉnh theo công thức (3.9) tại điểm c dưới đây trên cơ sở phân tích các số liệu tổng hợp, thống kê của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện. 
Tổng khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng (m) và thời gian sử dụng từng loại máy (tM) được xác định theo số liệu thống kê, tổng hợp.

	b) Trường hợp xác định theo số liệu của công trình có điều kiện, biện pháp thi công tương tự hoặc từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.
Hao phí máy được vận dụng từ định mức dự toán mới của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện hoặc tính toán, điều chỉnh theo công thức (1.9) tại điểm c dưới đây trên cơ sở phân tích các số liệu tổng hợp, thống kê của công trình có biện pháp thi công, điều kiện thi công tương tự đã thực hiện hoặc từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.
Tổng khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng (m) và thời gian sử dụng từng loại máy (tM) được xác định theo số liệu thống kê, tổng hợp.
	Bổ sung nội dung xác định từ Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo Nghị định …./2026/NĐ-CP về Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

	
	c) Trường hợp xác định theo phương pháp tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế
tM: thời gian sử dụng từng loại máy để hoàn thành khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng.

	c) Trường hợp xác định theo số liệu khảo sát từ thực tế thi công
tM: thời gian sử dụng từng loại máy để hoàn thành khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng theo số liệu khảo sát trực tiếp hoặc nhật ký thi công thực tế của công trình.
	Bổ sung trường hợp xác định theo nhật ký thi công thực tế của công trình

	5
	Bổ sung mục 6 Phần I
	6. Hướng dẫn chuyển đổi định mức từ nước ngoài
Việc chuyển đổi định mức từ nước ngoài được thực hiện theo các nội dung chủ yếu sau:
a) Phân tích định mức nguồn
- Làm rõ tên công tác, phạm vi công việc, điều kiện áp dụng; 
- Xác định thành phần công việc, quy trình công nghệ, dây chuyền thi công; 
- Xác định các thành phần hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và các yếu tố liên quan. 
b) Quy đổi, chuẩn hóa dữ liệu
- Quy đổi đơn vị tính, chu kỳ làm việc, thời gian làm việc về hệ quy chiếu thống nhất; 
- Chuẩn hóa các thông số kỹ thuật, năng suất, điều kiện làm việc của nhân công, máy thi công; 
- Làm rõ cơ sở xác định hao phí trong định mức nguồn. 
c) Chuyển đổi, hiệu chỉnh định mức
Việc chuyển đổi, hiệu chỉnh định mức được thực hiện trên cơ sở đánh giá mức độ khác biệt giữa định mức nguồn và điều kiện áp dụng tại công trình; chỉ thực hiện điều chỉnh đối với các nội dung có sự khác biệt, không bắt buộc áp dụng đầy đủ các nội dung dưới đây:
- Điều chỉnh hao phí vật liệu trong trường hợp có khác biệt về chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách hoặc điều kiện cung ứng tại Việt Nam; xem xét các yếu tố hao hụt, vận chuyển, bảo quản trong điều kiện thực tế. 
- Điều chỉnh hao phí nhân công trong trường hợp có khác biệt về tổ chức lao động, năng suất, trình độ tay nghề; xem xét các yếu tố ảnh hưởng như điều kiện làm việc, mức độ cơ giới hóa, tổ chức dây chuyền thi công. 
- Điều chỉnh chủng loại, hao phí máy thi công trong trường hợp có khác biệt về chủng loại thiết bị, năng suất, điều kiện vận hành; xem xét sự khác biệt về công suất, hiệu suất, chế độ làm việc và khả năng phối hợp trong tổ hợp máy. 
- Điều chỉnh theo điều kiện thi công trong trường hợp có khác biệt về địa hình, địa chất, khí hậu, mặt bằng thi công, yêu cầu kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng khác. 
- Xác định mức độ điều chỉnh thông qua hệ số hoặc tính toán lại trên cơ sở phân tích dây chuyền công nghệ thi công; tham khảo hệ thống định mức hiện hành. Việc lựa chọn phương pháp điều chỉnh phải phù hợp với mức độ khác biệt và có thuyết minh rõ ràng về cơ sở, giả thiết và mức độ ảnh hưởng đến các thành phần hao phí.
	Bổ sung nội dung đối với trường hợp xác định định mức từ cơ sở chuyển đổi định mức nước ngoài theo điểm c khoản 2 Điều 76 Luật Xây dưng năm 2025 và khoản 5 Điều 6 Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
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	Sửa đổi, bổ sung mục 1 Phần III
	
	

	
	1. Hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành được rà soát, cập nhật theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
	1. Hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành được rà soát, cập nhật theo quy định tại Điều …… Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …./…./2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
	Theo qui định tại Nghị định thay thế Nghị định số 10/2021/NĐ-CP
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	Sửa đổi, bổ sung mục 4.2 Phần III
	
	

	
	4.2. Bước 2: Tổ chức thu thập số liệu:
a) Khảo sát gián tiếp đối với các tổ chức, cá nhân tham gia trong quá trình xây dựng gồm: nhà thầu thi công; nhà thầu tư vấn; nhà sản xuất, cung cấp máy móc thiết bị thi công; cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư;
b) Khảo sát trực tiếp tại các công trình, dự án đầu tư xây dựng. 
c) Tổng hợp dữ liệu các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh của các công trình, của các tổ chức, cá nhân gửi về cơ quan ban hành định mức.
	4.2. Bước 2: Tổ chức thu thập số liệu:
Tổng hợp dữ liệu các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh của các công trình và kết hợp với số liệu, dữ liệu từ khảo sát gián tiếp, khảo sát trực tiếp để kiểm chứng (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân tham gia trong quá trình xây dựng gồm: nhà thầu thi công; nhà thầu tư vấn; nhà sản xuất, cung cấp máy móc thiết bị thi công; cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư. 

	Sửa đổi nội dung thu thập số liệu để cơ quan ban hành định mức thuận lợi, linh hoạt trong việc rà soát, cập nhận định mức thường kỳ
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	Sửa đổi, bổ sung điểm a mục 1.2 Phần IV
	
	

	
	1.2. Số lần khảo sát và mức độ chênh lệch giữa các lần khảo sát trực tiếp tại công trình 
Thực hiện khảo sát ít nhất 5 lần/định mức tương ứng với phạm vi khảo sát (vị trí, thời điểm thi công…) khác nhau nhưng đảm bảo tương đồng về yêu cầu kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, điều kiện thi công. Mức độ chênh lệch số liệu thu thập được của các lần khảo sát đối với vật liệu chính; năng suất nhân công; năng suất các máy và thiết bị thi công chính, đảm bảo không quá 20% (giữa số liệu nhỏ nhất và lớn nhất của các lần khảo sát). Trường hợp số liệu khảo sát không đảm bảo yêu cầu thì tiếp tục khảo sát.
	1.2. Số lần khảo sát và mức độ chênh lệch giữa các lần khảo sát trực tiếp tại công trình 
a) Thực hiện khảo sát ít nhất 5 lần/định mức tương ứng với phạm vi khảo sát (vị trí, thời điểm thi công…) khác nhau nhưng đảm bảo tương đồng về yêu cầu kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, điều kiện thi công. Mức độ chênh lệch số liệu thu thập được của các lần khảo sát đối với vật liệu chính; năng suất nhân công; năng suất các máy và thiết bị thi công chính, đảm bảo không quá 20% (giữa số liệu nhỏ nhất và lớn nhất của các lần khảo sát). Trường hợp số liệu khảo sát không đảm bảo yêu cầu thì tiếp tục khảo sát.
Việc theo dõi, thu thập số liệu từ thực tế thi công của công trình được khuyến khích áp dụng các công nghệ số và công nghệ hiện trường, bao gồm mô hình thông tin công trình, bản sao số, cảm biến nhận dạng tự động, định vị, xử lý dữ liệu và mô phỏng; bảo đảm dữ liệu thu thập được đầy đủ, chính xác và có thể kiểm chứng.
	Bổ sung nội dung khuyến khích áp dụng các công nghệ số và công nghệ hiện trường, bao gồm mô hình thông tin công trình, bản sao số, cảm biến nhận dạng tự động, định vị, xử lý dữ liệu và mô phỏng; bảo đảm dữ liệu thu thập được đầy đủ, chính xác và có thể kiểm chứng trong công tác theo dõi, thu thập số liệu từ thực tế thi công của công trình

	IV
	Phụ lục IV: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
	Phụ lục III: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
	Sửa đổi số thứ tự phụ lục
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	Bổ sung thêm điểm g mục 1.2 Phần I
	
	

	
	1.2. Nguyên tắc khảo sát để xác định, công bố đơn giá nhân công xây dựng

	
	

	
	a)
b)
c)
d)
đ)
e)

	a)
b)
c)
d)
đ)
e)
[bookmark: _GoBack]g) Giá nhân công được xác định là mức  giá bình quân của nhóm nhân công xây dựng. 
	




Do không còn quy định bậc thợ trong hệ thống định mức và phương pháp xác định giá nhân công
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	Sửa đổi, bổ sung điểm a mục 1.4 Phần I
	
	

	
	1.4. Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng
	
	

	
	a) Khảo sát trực tiếp tại công trình: Đối với các công tác xây dựng thuộc Nhóm: I, III, IV và các nhóm nhân công khác tại Bảng 2.1 phụ lục này: Cần thực hiện khảo sát tối thiểu đơn giá nhân công của 03 công tác xây dựng trong mỗi nhóm (riêng Nhóm I là 05 công tác xây dựng) theo tổ đội thực hiện công tác đó; mỗi công tác xây dựng cần thực hiện khảo sát tối thiểu tại 03 công trình xây dựng.
	a) Khảo sát trực tiếp tại công trình: thực hiện khảo sát đơn giá nhân công với tối thiểu 05 công tác xây dựng trong mỗi nhóm nhân công, theo tổ đội trực tiếp thực hiện các công tác đó; mỗi công việc được khảo sát tại tối thiểu 03 công trình xây dựng.
	

	3
	Bổ sung thêm điểm 1.6 mục 1 Phần I
	
	

	
	1. Khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng
1.1. Nguồn thông tin để thực hiện khảo sát
1.2. Nguyên tắc khảo sát để xác định, công bố đơn giá nhân công xây dựng
1.3. Tổ chức khảo sát
1.4. Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng
1.5. Xác định đơn giá nhân công xây dựng
	1. Khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng
1.1. Nguồn thông tin để thực hiện khảo sát
1.2. Nguyên tắc khảo sát để xác định, công bố đơn giá nhân công xây dựng
1.3. Tổ chức khảo sát
1.4. Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng
1.5. Xác định đơn giá nhân công xây dựng
1.6 . Trường hợp đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa (vùng dân cư thưa thớt, nằm sâu trong rừng núi hoặc vùng ngập nước, ở xa các trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, kinh tế lạc hậu, kém phát triển) và hải đảo, việc tổ chức thực hiện công tác khảo sát đơn giá nhân công để công bố không thể thực hiện được thì đơn giá nhân công xây dựng bình quân được công bố cho khu vực này được điều chỉnh không quá 1,2 lần so với đơn giá nhân công xây dựng bình quân được công bố của vùng tương ứng.
	

Cần bổ sung quy định, hướng dẫn xác định đơn giá nhân công  trong một số trường hợp đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình xác định giá nhân công, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế triển khai công việc
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	Bổ sung thêm mục 4 Phần I
	
	

	
	I. XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG ĐỂ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CÔNG BỐ
	
	

	
	1. Khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng
2. Quy đổi thời gian làm việc theo quy định	
3. Điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng của địa phương

	1. Khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng
2. Quy đổi thời gian làm việc theo quy định	
3. Điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng của địa phương
4. Hướng dẫn chuyển tiếp
Trong thời gian địa phương thực hiện việc khảo sát, xây dựng đơn giá nhân công theo các nhóm quy định tại Bảng 3.1, việc quy đổi đơn giá nhân công trên cơ sở các công bố hiện hành được thực hiện như sau:
 (1) Trên cơ sở các nhóm công tác quy định tại Bảng 3.1 lựa chọn ít nhất 05 công tác, được thực hiện phổ biến trên địa bàn địa phương đối với từng nhóm
(2) Căn cứ bảng giá nhân công đã được công bố, xác định đơn giá nhân công của các công tác đã lựa chọn; trên cơ sở  đó  tính giá trị trung bình để xác định đơn giá nhân công bình quân cho từng nhóm. 
(3) Căn cứ vào mặt bằng đơn giá nhân công địa phương và kết quả tính toán chuyển đổi, địa phương quyết định áp dụng mức đơn giá nhân công cho các nhóm.
	




Do không còn quy định về bậc thợ trong hệ thống định mức, phương pháp xác định đơn giá nhân công. Vì vậy trong thời gian địa phương thực hiện khảo sát, xây dựng đơn giá nhân công theo các nhóm quy định tại Thông tư này cần có hướng dẫn chuyển tiếp đối với đơn giá nhân công địa phương đã công bố
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	Bổ sung thêm điểm c mục 4 Phần II
	
	

	
	4. Các quy định khác
a) Trường hợp trên khu vực, địa phương cần khảo sát thiếu đối tượng khảo sát thì có thể lựa chọn nguồn thông tin khảo sát (nêu tại điểm d khoản 1), các đối tượng khảo sát phù hợp với các đặc điểm của dự án cần khảo sát đơn giá nhân công ở các khu vực, địa phương lân cận.
b) Mẫu các phiếu điều tra khảo sát được quy định tại các Bảng 2.7, Bảng 2.8 Phụ lục này.

	4. Các quy định khác
a) Trường hợp trên khu vực, địa phương cần khảo sát thiếu đối tượng khảo sát thì có thể lựa chọn nguồn thông tin khảo sát (nêu tại điểm d khoản 1), các đối tượng khảo sát phù hợp với các đặc điểm của dự án cần khảo sát đơn giá nhân công ở các khu vực, địa phương lân cận
b) Mẫu các phiếu điều tra khảo sát được quy định tại các Bảng 2.7, Bảng 2.8 Phụ lục này
c) Trường hợp công trình có yêu cầu đặc biệt về tiến độ hoặc cần huy động số lượng lớn nhân công trong thời gian ngắn làm biến động mặt bằng giá nhân công, chủ đầu tư được điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng phù hợp với thực tế. Việc điều chỉnh phải có thuyết minh và không vượt quá 1,2 lần so với đơn giá nhân công xây dựng bình quân của khu vực tương ứng
	
Cần bổ sung quy định, hướng dẫn xác định đơn giá nhân công  trong trường hợp công trình có yêu cầu đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình xác định giá nhân công, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế triển khai công việc

	V
	Phụ lục V: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
	Phụ lục IV: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
	Sửa đổi số thứ tự phụ lục

	1
	Sửa đổi, bổ sung điểm b mục 3 Phần I 
	
	

	
	- Số lượng nhân công điều khiển máy: theo yêu cầu về số lượng công nhân điều khiển máy, trình độ tay nghề (cấp bậc thợ); tham khảo các hướng dẫn về nhân công điều khiển máy do nhà sản xuất máy công bố. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết thì được xác định bằng cách vận dụng số lượng nhân công điều khiển máy của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này.
	Số lượng nhân công vận hành, điều khiển máy: theo yêu cầu về số lượng nhân công vận hành, điều khiển máy; tham khảo các hướng dẫn về nhân công vận hành, điều khiển máy do nhà sản xuất máy công bố. Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết thì được xác định bằng cách vận dụng số lượng nhân công vận hành, điều khiển máy của loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nêu tại Mục V Phụ lục này.
	Phân định nhân công vận hành, điều khiển máy theo tính chất công việc

	2
	Bổ sung mục 2 Phần II Tham khảo dữ liệu giá ca máy của nước ngoài
	2. Tham khảo dữ liệu giá ca máy của nước ngoài
Trường hợp dự án sử dụng công nghệ thi công mới hoặc áp dụng định mức xây dựng do tổ chức nước ngoài công bố mà chưa có dữ liệu tương ứng trong nước, được phép tham khảo phương pháp xác định giá ca máy và dữ liệu giá ca máy thi công của nước ngoài để xác định giá ca máy.
Việc tham khảo phải bảo đảm các yêu cầu sau:
- Phương pháp xác định và dữ liệu được lựa chọn phải phù hợp với loại máy, công nghệ, điều kiện thi công của công trình; 
- Thực hiện quy đổi, hiệu chỉnh về điều kiện Việt Nam, bao gồm: mặt bằng giá, chế độ tiền lương, giá nhiên liệu; 
- Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định.
	Bổ sung nội dung xác định định mức từ cơ sở chuyển đổi định mức nước ngoài theo điểm c khoản 2 Điều 76 Luật Xây dưng năm 2025 và khoản 5 Điều 6 Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
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	Sửa đổi, bổ sung mục 4 Phần III
	
	

	
	4. Xác định chi phí nhân công điều khiển
a) Chi phí nhân công điều khiển trong một ca máy được xác định trên cơ sở các quy định về số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển máy theo quy trình vận hành máy và đơn giá ngày công tương ứng với cấp bậc công nhân điều khiển máy.
b) Chi phí nhân công điều khiển trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

         (5.5)
Trong đó:
Ni: số lượng công nhân theo cấp bậc điều khiển máy loại i trong một ca máy;
CTLi: đơn giá ngày công cấp bậc công nhân điều khiển máy loại i;
n: số lượng, loại công nhân điều khiển máy trong một ca máy.
c) Số lượng công nhân theo cấp bậc điều khiển máy của một loại máy được xác định theo số lượng, thành phần, nhóm và cấp bậc thợ điều khiển máy nêu tại Mục V Phụ lục này.
d) Đơn giá ngày công cấp bậc công nhân điều khiển máy được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng do Sở Xây dựng của tỉnh, thành phố công bố hoặc đơn giá nhân công của công trình (nếu được xác định riêng cho công trình).
đ) Định mức nhân công điều khiển của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm nêu tại Chương II Mục V Phụ lục này đã tính vào mức hao phí trong định mức dự toán.
	4. Xác định chi phí nhân công vận hành, điều khiển máy
a) Chi phí nhân công vận hành, điều khiển trong một ca máy được xác định trên cơ sở các quy định về số lượng, thành phần, nhóm nhân công vận hành, điều khiển máy theo quy trình vận hành máy và đơn giá ngày công tương ứng với nhân công vận hành, điều khiển máy.
b) Chi phí nhân công vận hành, điều khiển trong giá ca máy được xác định theo công thức sau:

       (4.5)
Trong đó:
Ni: số lượng nhân công vận hành, điều khiển máy loại i trong một ca máy;
CTLi: đơn giá ngày công của nhân công vận hành, điều khiển máy loại i;
n: số lượng, loại nhân công vận hành, điều khiển máy trong một ca máy.
c) Số lượng nhân công vận hành, điều khiển máy của một loại máy được xác định theo số lượng, thành phần, nhóm nhân công vận hành, điều điều khiển máy nêu tại Mục V Phụ lục này.
d) Đơn giá ngày công của nhân công vận hành, điều khiển máy được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công vận hành xây dựng do Sở Xây dựng của tỉnh, thành phố công bố hoặc đơn giá nhân công vận hành, điều khiển máy của công trình (nếu được xác định riêng cho công trình).
đ) Định mức nhân công vận hành, điều khiển của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm nêu tại Chương II Mục V Phụ lục này đã tính vào mức hao phí trong định mức dự toán.
	Phân định nhân công vận hành, điều khiển máy theo tính chất công việc 

	VI
	Phụ lục VII: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Thông tư số 11/2021/TT-BXD)
	Phụ lục VII: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	

	1
	Sửa đổi, bổ sung khoản 4.1.1 mục 4.1 Phần IV: Sửa đổi diễn giải hệ số quy đổi chi phí nhân công
	
	

	
	Trong đó:
+ GncBGt: đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công cấp bậc thứ t của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng tại thời điểm bàn giao (t=1÷l);
+ GncTHt: đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công cấp bậc thứ t của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng của năm thực hiện (t=1÷l);
+ Pnct: tỷ trọng chi phí nhân công cấp bậc thứ t trong chi phí nhân công của công trình năm thực hiện (t=1÷l) và được xác định theo công thức sau:

             (7.7)
Trong đó:
NCTHt: chi phí nhân công cấp bậc thứ t của năm thực hiện (t=1÷l).

	Trong đó:
+ GncBGt: đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công của nhóm nhân công thứ t trực tiếp sản xuất xây dựng tại thời điểm bàn giao (t=1÷l);
+ GncTHt: đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công tiếp của nhóm công nhân thứ t trực tiếp sản xuất xây dựng của năm thực hiện (t=1÷l);
+ Pnct: tỷ trọng chi phí nhân công cấp bậc thứ t nhóm nhân công thứ t trong chi phí nhân công của công trình năm thực hiện (t=1÷l) và được xác định theo công thức sau:

                                (7.7)
Trong đó:
NCTHt: chi phí nhóm nhân công thứ t của năm thực hiện (t=1÷l).

	Phân định nhân công theo tính chất, độ phức tạp công việc

	VII
	
	Phụ lục II: HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT, THU THẬP, CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Chuyển từ Phụ lục XI” Hướng dẫn khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng” ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD sang
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